
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:              /SGDĐT-KHTC 
 

Về đề nghị thống kê số liệu hiện có 

và nhu cầu mua sắm bổ sung thiết bị 

dạy học tối thiểu cho lớp 1,2,3,4, 

 6,7,8,10,11 tại các trường phổ thông 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2023 

 

       
Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 

 - Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

 - Trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học  

 (công lập). 

 

Nhằm triển khai và đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo lộ trình quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định về thiết 

bị dạy học tối thiểu các cấp như sau: 

- Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; đã 

quy định thực hiện theo lộ trình: Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 

2022-2023. 

- Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ 

sở; đã quy định thực hiện theo lộ trình: Thay thế Danh mục thiết bị lớp 7 từ năm 

học 2022-2023. 

- Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học 

phổ thông. 

Để đảm bảo đủ thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 theo lộ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các quận, huyện, các trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập thực hiện các 

nội dung sau: 

I. Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

1. Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở (bao gồm công lập và ngoài 

công lập) trên địa bàn thực hiện rà soát, đối chiếu danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu hiện có của lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu được 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm 

bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. 

2. Báo cáo số liệu thống kê thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và nhu cầu mua 

sắm bổ sung đối với lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 công lập, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (theo Biểu 1 đến Biểu 7 đính kèm). 

II. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

công lập 

Báo cáo số liệu thống kê thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và nhu cầu mua 

sắm bổ sung đối với lớp 10, 11 để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình giáo 

dục phổ thông năm 2018 (theo Biểu 8 và Biểu 9 đính kèm). 

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước 

ngày 26 tháng 5 năm 2023 bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ: 

nttnga.sgddt@tphcm.gov.vn với cú pháp: “Quận/Huyện… - Báo cáo thiết bị tối 

thiểu”. Ví dụ: Q.1  - Báo cáo thiết bị tối thiểu. 

(Các file biểu mẫu được đăng tải kèm theo công văn trên trang thông tin 

điện tử của Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ 

Chí Minh tại: https://kehoachtaichinh.hcm.edu.vn, mục Thông báo; Khi tổng hợp 

số liệu đề nghị không thay đổi nội dung, bố cục của các biểu mẫu để thuận tiện cho 

việc tổng hợp). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ cô 

Ninh Thị Thúy Nga (Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính), điện thoại 

0933.785.829 để được hướng dẫn./. 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

  

 
  Lê Hoài Nam 

Nơi nhận:                                               
- Như trên (kèm 09 biểu thống kê); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- P.GDTiH, P.GDTrH (để phối hợp); 

- Lưu: VT, P.KHTC . 
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